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1. Sự nghiên cứu tổng thể nền kinh tế
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2. Toàn bộ giá trị thị trường của hàng 

hóa và dịch vụ cuối cùng được sản

xuất ra tại 1 quốc gia trong 1 thời 

gian nhất định.
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3.Toàn bộ khoản chi tiêu mong 

muốn về sản phẩm trong các khu

vực: tiêu dùng, đầu tư tư nhân 

trong nước, mua sắm hàng hóa 

và dịch vụ của chính phủ và xuất

khẩu ròng.
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4. Tổng kim ngạch xuất khẩu trừ 

đi tổng ngạch nhập khẩu.
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5. Những biến số ở bên trong mô hình.
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6. Những biến số ở bên ngoài mô hình.
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7. Tổng sản lượng quốc gia sẽ được sản 

xuất tại mức giá có thể có, các yếu tố 

khác giữ nguyên.
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8. Bản ghi một cách có hệ thống 

về tất cả các giao dịch kinh tế 

của 1 nước với phần còn lại

của thế giới.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


9. Các quyết định của chính phủ 

về chi tiêu và thuế khóa.
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10. Hệ thống các biện pháp của 

chính phủ nhằm điều tiết lưu 

thông tiền tệ và tín dụng.
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11. Các quyết định của chính phủ 

nhằm kiểm soát giá và lương.
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12. Hệ thống các quy định của

chính phủ trong lĩnh vực ngoại

thương, đầu tư và các giao dịch

kinh tế khác với nước ngoài.
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13. Mức sản lượng tối đa mà một

nền kinh tế có thể sản xuất trong

khi duy trì giá cả ổn định.
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14. Sự vận động phức tạp của nền 

kinh tế quốc gia được trình bày 

dưới dạng sơ đồ đơn giản.
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15. Tổng giá trị bằng tiền của tất cả 

các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng 

được sản xuất ra của một quốc gia 

trong 1 năm.
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16. Chêch lệch giữa doanh thu của

doanh nghiệp với những phí tổn

mua nguyên vật liệu và dịch vụ

từ doanh nghiệp khác.
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17. Hàng hóa được người sử dụng

cuối cùng mua. Đó có thể là hàng 

tiêu dùng được các hộ gia đình 

mua hoặc máy móc, thiết bị được 

các doanh nghiệp mua.
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18. Hàng sơ chế đóng vai trò là đầu

vào cho quá trình sản xuất của doanh

nghiệp khác và được sử dụng hết

trong quá trình đó.
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19. Phương pháp tính GDP theo

cung trên của dòng luân chuyển

kinh tế vĩ mô.
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20. Phương pháp tính GDP theo

cung dưới của dòng luân chuyển 

kinh tế vĩ mô.
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21. Tổng sản phẩm quốc nội tính

theo phương pháp chi phí trừ đi 

khấu hao.
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22. Sản phẩm quốc nội ròng trừ đi 

thuế gián thu.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


23. GDP tính theo giá thị trường

hiện hành.
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24. GDP tính theo giá năm cơ sở.
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25. GDP danh nghĩa chia cho

GDP thực tế.
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26. Hàng hóa sản xuất ở trong 

nước nhưng được bán ở nước

ngoài.
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27. Việc mua máy móc, thiết bị của 

doanh nghiệp.
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28. Hàng sản xuất ở nước ngoài

nhưng được mua về để sử dụng 

trong nước.
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